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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu: 
- Tên gói thầu: Trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của phường 

Thủ Dầu Một. 
- Chủ đầu tư: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Thủ Dầu Một 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng 
- Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ 
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ năm 2026 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 ngày 
- Loại hợp đồng: Trọn gói 
2. Mục tiêu công việc: 
Trang trí Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của phường Thủ Dầu Một. 
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
- Nhà thầu đính kèm bảng giá chào chi tiết đủ các danh mục theo bảng 

sau:
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A. TRANG TRÍ CỤM TIỂU CẢNH CÁC HOA VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT 2026 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

 I  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN 2026" 
 TIỂU 
CẢNH  

 
       

1,0  
 

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 11m x cao 5.5m x rộng 11m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     155,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       12,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,1  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2       12,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "TRỐNG ĐỒNG", CHỮ 
NỔI, HOA MAI, CỜ ĐẢNG, CỜ NƯỚC… 

Ngang 4,5m x rộng 4.5m x cao 5m 
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Chân đở biểu tương Tầng 1: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         8,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

     21,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/ 4 
mặt  

     21,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         5,4  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         5,0  

     
2,20  

Chân đở biểu tương Tầng 2: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         8,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       21,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       21,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         5,4  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       10,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         5,0  

     
2,30  

Chân đở biểu tương Tầng 3: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         8,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       21,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       21,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         5,4  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  
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  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         5,0  

     
2,40  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       90,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         9,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       21,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       21,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         5,4  
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2,50  

 Biểu Tương: "TRỐNG ĐỒNG" Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       70,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         7,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,9  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,6  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         1,9  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2       18,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         5,0  
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Bóng tip led 1,2m, led modum, mắt châu... lắp đặt 
tạo hiệu ứng ánh sáng âm… 

Bóng tip led, led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo 
hiệu ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu 
tượng... 

 bóng       12,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài       28,3  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         9,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,5  

     
2,60  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 1) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  
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Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led f5, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên 
dụng tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,70  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 2) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,80  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 3) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  
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2,90  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 4) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,10  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 5) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,11  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 6) 
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  
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  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,12  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 7) 
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,4  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/1 
hoa  

       0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,1  
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Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       11,7  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 11m x cao 5.5m x rộng 11m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 5.5m x rộng 11m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ     125,0  
  Hoa tươi trang trí Trạng nguyên   giỏ     170,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc Lá Nhám  giỏ     260,0  
  Hoa tươi trang trí Vạn thọ  giỏ       70,0  
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  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       12,5  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       12,5  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 II  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "ĐẤT THỦ RẠNG NGỜI SẮC XUÂN" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 10m x cao 4.8m x rộng 3m  
 hạng 
mục  

 
       

1,0  
 

 a  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         8,0  

 b  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

       7,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         2,3  
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Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2/1 
mặt  

       7,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,8  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "HÌNH NHÂN VẬT, 
KHUNG VÁCH TẠO HÌNH, NHÓM GỐM 
SỨ, HIỆN VẬT… 

 Ngang 10m x cao 4.8m x rộng 3m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Khung vách phía sau 1: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2/2 
mặt  

       7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  
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  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

       2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/ 4 
mặt  

       2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,20  

Khung vách phía sau 2: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,30  

Khung vách phía sau 3: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  



104 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,40  

Khung vách phía sau 4: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,50  

Khung vách phía sau 5: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,60  

Khung vách phía sau 6: Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,5  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         7,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,5  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,2  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       50,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,60  

Chữ nổi: " ĐẤT THỦ RẠNG NGỜI SẮC 
XUÂN" Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định 
hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       25,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,5  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,5  
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  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         1,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,4  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     600,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

     
2,70  

Biểu Tượng: "LOGO P. THỦ DẦU MỘT" Tổ 
hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         8,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  
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Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     280,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         9,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,5  

     
2,80  

Nhân vật 1: "HÌNH NỮ CÁCH ĐIỆU" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       25,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,6  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       20,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     600,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         9,8  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,90  

Nhân vật 2: "HÌNH NỮ CÁCH ĐIỆU" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       25,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,6  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       20,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     600,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         9,8  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,10  

Nhân vật 3: "HÌNH NỮ CÁCH ĐIỆU" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       25,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,6  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       20,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     600,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         9,8  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,11  

Nhân vật 4: "HÌNH NAM CÁCH ĐIỆU" Tổ 
hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       25,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,6  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       20,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     600,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         9,8  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,12  

Cụm hiện vật 1: "LU, CHẬU, ĐÔN..."  
Cụm lu lớn nhỏ khác nhau xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 
các đường kính và chiều cao thấp khác nhau… 

 Cái       16,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy cắt, bát cố định, dế, đôn trang trí trên cụm gốm, lu...  Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
2,12  

Cụm hiện vật 1: "LU, CHẬU, ĐÔN..."  
Cụm lu lớn nhỏ khác nhau xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 
các đường kính và chiều cao thấp khác nhau… 

 Cái       16,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy cắt, bát cố định, dế, đôn trang trí trên cụm gốm, lu...  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 10m x cao 4.8m x rộng 3m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       68,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 10m x cao 4.8m x rộng 3m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       19,0  
  Hoa tươi trang trí Trạng nguyên   giỏ       26,0  
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  Hoa tươi trang trí Dừa cạn  giỏ     560,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       12,1  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       12,1  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 III  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "TẾT SUM VẦY" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 10m x cao 4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

 a  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       90,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ  
 

       
1,0  

 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         9,0  

 b  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         7,3  
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  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         2,4  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2       12,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         3,1  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "QUẢ DƯA HẤU CÁCH 
ĐIỆU, LOGO, THỎI VÀNG, CÂU LIỄN… 

 Ngang 10m x cao 4m x rộng 3.1m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Tạo hình Cổng "QUẢ DƯA HẤU": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     160,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       16,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

     44,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       14,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2/ 4 
mặt  

     44,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       11,0  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       22,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         7,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         2,2  

     
2,20  

Tạo hình 1 "MIẾNG DƯA HẤU": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       18,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,9  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         4,2  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,2  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2       13,1  
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  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2       13,1  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công       17,4  

     
2,30  

Tạo hình 2 "MIẾNG DƯA HẤU": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       18,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,9  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         4,2  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,2  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2       13,1  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2       13,1  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công       17,4  

     
2,40  

Tạo hình 3 "MIẾNG DƯA HẤU": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       18,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,9  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         4,2  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,2  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2       13,1  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2       13,1  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công       17,4  

     
2,50  

Tạo hình 4 "MIẾNG DƯA HẤU": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       18,8  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,9  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         4,2  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,2  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2       13,1  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2       13,1  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công       17,4  

     
2,60  

Tạo hình 1 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  
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Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,70  

Tạo hình 2 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  
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  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,80  

Tạo hình 3 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,90  

Tạo hình 4 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,10  

Tạo hình 5 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  

  
Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,11  

Tạo hình 6 "THỎI VÀNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,6  
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Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm 
phôi… 

Khối mốp xốp gắp khối, điêu khắc thành phẩm phôi…. sau đó chà 
nhám tạo láng mặt định hình mô hình… 

 Khối         0,5  

  Keo chuyên dụng, cốt định hình… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,5  

  Trét bột trét, thạch cao… 
Trét bột, thạch cao tạo độ láng và tả chất liệu cho mô hình, chà 
nhám làm nguội 2-3 lần cho đến hoàn thiện… 

 m2         1,6  

  Vẽ trang trí tạo hình thành phẩm… 
Nghệ nhân vẽ trang trí tạo hình theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật 
thành phẩm… 

 m2         1,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, bai trét, cọ quét…  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: điêu khắc, trét bột, chà nhám, vẽ mỹ thuật, 
trang trí… 

 công         2,1  

     
2,12  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

     
2,13  

Trang trí chữ: "TẾT 2026" (1 mặt) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,2  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,4  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         6,7  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         2,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/ 4 
mặt  

       6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,7  

  
Bóng tip led 1,2m, led modum, mắt châu... lắp đặt 
tạo hiệu ứng ánh sáng âm… 

Bóng tip led, led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo 
hiệu ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu 
tượng... 

 bóng         4,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         0,4  
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Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài       19,2  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         6,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         2,4  

     
2,14  

Trang trí chữ: "TÀI" (1 mặt) Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       15,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,5  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/ 4 
mặt  

       2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Bóng tip led 1,2m, led modum, mắt châu... lắp đặt 
tạo hiệu ứng ánh sáng âm… 

Bóng tip led, led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo 
hiệu ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu 
tượng... 

 bóng         4,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         0,4  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         8,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         2,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,0  

     
2,15  

Trang trí chữ: "LỘC" (1 mặt) Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       15,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,5  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,2  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         0,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/ 4 
mặt  

       2,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Bóng tip led 1,2m, led modum, mắt châu... lắp đặt 
tạo hiệu ứng ánh sáng âm… 

Bóng tip led, led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo 
hiệu ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu 
tượng... 

 bóng         4,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         0,4  
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Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài         8,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         2,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,0  

     
2,16  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 1) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         0,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       12,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,17  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 2) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/1 
hoa  

       0,6  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       12,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,18  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 3) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         1,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,3  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  
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Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/1 
hoa  

       0,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài         9,9  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,0  

     
2,19  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 4) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  
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  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/1 
hoa  

       0,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       12,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
2,20  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 5) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         1,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,3  
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Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/1 
hoa  

       0,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài         9,9  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,0  

     
2,21  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 6) 
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2/1 
hoa  

       0,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,8  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       12,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         1,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,2  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 10m x cao 4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
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  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

    Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       24,0  
  Hoa tươi trang trí Sống đời  giỏ     245,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc Đà Lạt  giỏ     120,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công         7,8  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công         7,8  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 IV  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "TRANG TRÍ 2 BÊN CỔNG NHÀ THUỶ TẠ" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  
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1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 13m x cao 1.5m x rộng 2m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     120,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       12,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

 
       

8,5  
 

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         2,8  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2/1 
mặt  

     12,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "ĐÀI HOA…  Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Trang trí "ĐÀI HOA 1" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,20  

Trang trí "ĐÀI HOA 2" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  
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Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,30  

Trang trí "ĐÀI HOA 3" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  
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2,40  

Trang trí "ĐÀI HOA 4" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,50  

Trang trí "ĐÀI HOA 5" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  
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Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,60  

Trang trí "ĐÀI HOA 6" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,11  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     140,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       14,0  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       30,0  
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  Hoa tươi trang trí Trạng nguyên  giỏ       96,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc lá nhám  giỏ       60,0  
  Hoa tươi trang trí Vạn thọ  giỏ     180,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       18,3  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       18,3  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 V  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "VƯỜN XUÂN" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 11m x cao 3.8m x rộng 4m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     150,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  
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  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

 
     

10,2  
 

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,4  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2/1 
mặt  

     10,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       12,0  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "TRỤ HOA HỒNG, 
LOGO, ĐÀI HOA… 

 Ngang 11m x cao 3.8m x rộng 4m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Tạo hình "TRỤ ĐỨNG LA MÃ 1": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       11,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,9  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       11,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,9  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       60,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,20  

Trang trí : "CỤM HOA HỒNG LEO 1" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,6  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       14,4  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         3,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     800,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
2,30  

Tạo hình "TRỤ ĐỨNG LA MÃ 2": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       11,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,9  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       11,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,9  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       60,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,40  

Trang trí : "CỤM HOA HỒNG LEO 2" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,6  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       14,4  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         3,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     800,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
2,50  

Tạo hình "TRỤ ĐỨNG LA MÃ 3": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       11,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,9  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       11,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,9  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       60,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,60  

Trang trí : "CỤM HOA HỒNG LEO 3" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,6  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       14,4  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         3,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     800,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
2,70  

Tạo hình "TRỤ ĐỨNG LA MÃ 4": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       11,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,9  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       11,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  



155 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,9  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       60,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,80  

Trang trí : "CỤM HOA HỒNG LEO 4" Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,6  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       14,4  
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Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         3,6  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     800,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

     
2,90  

Biểu Tượng: "LOGO P. THỦ DẦU MỘT" Tổ 
hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,2  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,0  
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Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         3,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,3  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     400,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       13,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         5,0  

     
2,10  

Trang trí "ĐÀI HOA 1" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  



158 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,11  

Trang trí "ĐÀI HOA 2" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,12  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     130,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       13,0  

  
Vận chuyển tập kết vật tư tại công trình và thu 
dọn… 

Xe tải chuyên dụng vận chuyển tập   chuyến         2,0  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 11m x cao 3.8m x rộng 4m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  
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4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 3.8m x rộng 4m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       14,0  
  Hoa tươi trang trí Trang Nguyên  giỏ       32,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc lá nhám  giỏ     430,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc Đà Lạt  giỏ     120,0  
  Hoa tươi trang trí Vạn Thọ  giỏ       20,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       12,3  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       12,3  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 VI  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "XUÂN BÍNH NGỌ" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 10m x cao 4m x rộng 4m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     120,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  



161 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       12,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       14,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,7  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2  
 

     
14,0  

 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         3,5  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "MẶT TRĂNG, LINH 
VẬT, HOA MAI, NGỌN NÚI, ĐÁM MÂY… 

 Ngang 10m x cao 4m x rộng 4m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Tạo hình "MẶT TRĂNG": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       70,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         7,0  
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  Aluminium 3mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Aluminium 3mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối 
nổi mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       20,5  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,8  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       20,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         5,1  

  
Bạt hiflex 3.4zem chuyên dụng in kts độ phân giải 
720 dpi,  gia công trang trí tạo hình… 

Công tác: kỷ thuật làm file in ấn, ốp tạo hình, trang trí tạo hình 
hoàn thiện 

 m2         9,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện một trong các thao tác sau: hàn, dán, xắp đặt, gia cố, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm… 

 công         1,8  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng  ###### 

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       66,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       25,0  
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2,20  

Tạo hình "LINH VẬT": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       40,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         6,5  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       19,5  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         6,5  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       27,6  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     800,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       26,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công       10,0  

  
Viền mica tráng thuỷ vàng, bạc màu gương tạo 
hiệu ứng chất liệu lấp lánh… 

Trang trí viền mica tráng thuỷ vàng hoặc bach màu gương tạo hiệu 
ứng ánh sáng lấp lánh tạo điểm nhấn… 

 m dài       60,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai       20,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và bám 
chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,5  

     
2,40  

Tạo hình "HÌNH NGỌN NÚI 1 ": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       14,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       19,2  
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Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         4,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       20,4  

     
2,50  

Tạo hình "HÌNH NGỌN NÚI 2 ": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,8  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         4,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  
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2,60  

Tạo hình "HÌNH NGỌN NÚI 3 ": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,8  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,8  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         4,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  

     
2,70  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 1) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  



167 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,80  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 2) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,90  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 3) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  
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2,10  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 4) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,11  

  Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 5) Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,12  

 Biểu Tượng: "HOA MAI" (mẩu 6) 
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         2,4  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         0,5  

  
Alimium công cắt Cnc, lazel…uống tạo hình hoa 
biểu tường… 

Aluminium cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         1,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         1,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng…Kích thước: Ngang 4m x rộng 
4m x cao 0,3m  

 m2         1,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,6  
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Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         3,0  

     
2,13  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     150,0  

  Ván MDF cắt Cnc ốp mặt nền sàn chịu lực… Tấm ván ép Mdf cắt Cnc ốp chịu lực lên nền mặt sàn chịu lực…  m2       16,0  
  Thảm chuyên dụng trải mặt nền sàn… Tấm thảm đỏ trải mặt sàn Mdf theo bảng vẽ thiết kế mỹ thuật  m2       16,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  



174 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       12,0  
  Hoa tươi trang trí Sống đời  giỏ       60,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc Đà Lạt  giỏ     220,0  
  Hoa tươi trang trí Dừa Cạn  giỏ     240,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       10,7  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       10,7  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  

 VII  TRANG TRÍ TIỂU CẢNH "TÔI YÊU ĐẤT THỦ" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  



175 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     140,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       14,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2/ 4 
mặt  

       7,3  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         2,4  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2/1 
mặt  

       7,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ  
 

       
1,0  

 

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         1,8  

  
Vận chuyển tập kết vật tư tại công trình và thu 
dọn… 

Xe tải chuyên dụng vận chuyển tập   chuyến         2,0  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "TRÁI TIM, ĐÀI HOA, 
CÁNH HOA DẦU, CHỮ NỔI… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 biểu 
tượng  

       1,0  

     
2,10  

Tạo hình "TRÁI TIM 1": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,20  

Tạo hình "TRÁI TIM 2": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,30  

Tạo hình "TRÁI TIM 3": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,40  

Tạo hình "TRÁI TIM 4": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,50  

Tạo hình "TRÁI TIM 5": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,60  

Tạo hình "TRÁI TIM 6": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,70  

Tạo hình "TRÁI TIM 7": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,80  

Tạo hình "TRÁI TIM 8": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,90  

Tạo hình "TRÁI TIM 9": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,10  

Tạo hình "TRÁI TIM 10": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,11  

Tạo hình "TRÁI TIM 11": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài         6,0  



186 
 

 

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         0,8  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,4  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,2  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         0,8  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     200,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         6,7  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         6,0  

     
2,10  

Tạo hình "HOA DẦU 1": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  
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2,11  

Tạo hình "HOA DẦU 2": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,12  

Tạo hình "HOA DẦU 3": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,14  

Tạo hình "HOA DẦU 4": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  

  
Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  
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  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,15  

Tạo hình "HOA DẦU 4": Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       45,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         2,5  
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Viền đèn led, đây 5050 hoặc neon 5v chuyên dụng 
tạo hiệu ứng ánh sáng nổi 

Dây led được dán theo cạnh viền biểu tượng tạo hình mỹ thuật chi 
tiết tạo hiệu ứng ánh sáng nổi theo bảng vẽ thiết kế...  

 m dài       30,0  

  Keo chuyên dụng  Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  Chai         3,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         4,0  

     
2,60  

Chữ nổi: "TÔI YÊU ĐẤT THỦ QUÊ TÔI" Tổ 
hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

  
Mica màu xuyên sáng gia công cắt Cnc, lazel... tạo 
hình chữ nổi… 

Mica 2mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,2  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       12,6  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       16,8  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         4,2  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       17,9  

  
Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt tạo hiệu ứng 
ánh sáng âm… 

Bóng led modum, mắt châu... lắp đặt bên trong âm nền tạo hiệu 
ứng ánh sáng âm để tạo hiệu ứng nổi hoa văn của biểu tượng... 

 bóng     630,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       21,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         7,9  

     
2,70  

Trang trí "ĐÀI HOA 1" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,80  

Trang trí "ĐÀI HOA 2" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,90  

Trang trí "ĐÀI HOA 3" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  
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Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,10  

Trang trí "ĐÀI HOA 4" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,10  

Trang trí "ĐÀI HOA 5" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,10  

Trang trí "ĐÀI HOA 6" Tổ hợp sắt vuông 
20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung Sắt vuông 20x20x1mm gia công uốn, hàn, mài... 
Tạo hình mỹ thuật trang trí theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       60,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       10,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         2,3  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn chuyên dụng sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng 
vẽ thiết kế mỹ thuật, tạo hiệu ứng nổi… 

 bộ         1,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ       12,3  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         6,1  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: ốp tạo hình sơn mỹ thuật giã chất liệu, vệ 
sinh…( bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,11  

Đế nâng tổng thể biểu tượng chống chéo và gia 
cố: Tổ hợp sắt vuông 25,30x1mm hàn định hình 
mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 25,30x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài     120,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       12,0  

     
3,00  

Đấu nối Nguồn điện tổng và đèn cao áp chiếu 
sáng… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  
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  Tủ điện nhỏ điều khiển Bao gồm 1 Cpi 10A, rờ le, đóng cắt an toàn…  Tủ         1,0  
  Dây điện nguồn chính Dây điện 2.5 bọc nhựa từ nguồn tổng đến vị trí tiểu cảnh  m       60,0  

  Dây điện đấu nối các thiết bị 
Dây điện 1.5 đấu nối các biểu tượng sử dụng điện bên trong tiểu 
cảnh 

 m       90,0  

  Đèn cao áp chiếu sáng 
Đèn cao áp 50w  (bao gồm chân bát bằng sắt V và sắt vuông 
20x20x1mm, sơn màu xanh lá) 

 bộ         6,0  

  

Thợ điện đi điện thực hiện đấu nối, đi điện, quản 
lý… 
(bao gồm phục vụ công tác giàn dựng và thu 
dọn…) 

Lên bảng vẽ chi tiết, thi công, đấu nối, trực ban xuyên suốt thời 
gian diễn ra sự kiên…(Thời gian 30 ngày) 

 công       20,0  

     
4,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí  Cúc Mâm xôi   giỏ       47,0  
  Hoa tươi trang trí Trạng Nguyên  giỏ       96,0  
  Hoa tươi trang trí Dừa Cạn  giỏ     680,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công       16,5  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công       16,5  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  
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 VIII  
TRANG CỔNG TRƯỚC VÀ SAU TRỤ SỞ UỶ 
BAN PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT… 

"SẮC XUÂN" 
 TIỂU 
CẢNH  

       1,0  

     
1,00  

Gia cố khung bao xum quanh tạo hình mỹ 
thuật định hình tiểu cảnh… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  
Tổ hợp sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ 
thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       90,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         9,0  

  Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi… 
Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2       10,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         3,3  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
trang trí… 

Decal in kts độ phân giải 720 dpi, ốp và dán tạo hình mỹ thuật 
ghép mép thành phẩm...xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m2       10,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo độ trơn và 
bám dính chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: in ấn, cán màn bóng, bế viền, ốp và dán, 
cắt tỉa, trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ 
công tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         6,0  

     
2,00  

Trang trí biểu tượng "BÌNH HOA, CHIẾC LÁ, 
THÚNG TRE… 

 Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 biểu 
tượng  

 
       

1,0  
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2,10  

Tạo hình "CỤM BÌNH HOA 1": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         8,0  

  
Fomex 5mm cắt CNC thành phẩm phôi…(Đế và 
cạnh hông) 

Fomex 5mm cắt Cnc, lazel... sau đó ốp lên khung sắt tạo khối nổi 
mỹ thuật theo bảng vẽ thiết kế chi tiết… 

 m2         4,0  

  Keo chuyên dụng, đay rút… Keo dán kết dính, tạo hình, gia cố các chi tiết…  bộ         4,0  

  
Decal in kỷ thuật số độ phân giải 720 dpi hoặc sơn 
theo thông số màu chuyên dụng mỹ thuật 

Decal hoặc sơn chuyên dụng theo đúng thông số theo bảng vẽ thiết 
kế dán, sơn trang trí tạo hiệu ứng… 

 m2         4,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,20  

Tạo hình "CỤM BÌNH HOA 2": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  
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Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,30  

Tạo hình "CỤM BÌNH HOA 3": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,40  

Tạo hình "CỤM BÌNH HOA 4": Tổ hợp sắt 
vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       80,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công       15,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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2,50  

Tạo hình "CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU 1": Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,60  

Tạo hình "CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU 2": Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  
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2,70  

Tạo hình "CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU 3": Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,80  

Tạo hình "CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU 4": Tổ hợp 
sắt vuông 20,25x1mm hàn định hình mỹ thuật… 

Tổ hợp khung sắt vuông 20,25x1mm hàn liên kết tạo hình mỹ 
thuật theo bảng vẽ thiết kế tạo hình khối, mảng, nổi...xắp đặt tạo 
hình theo bảng vẽ thiết kế 

 m dài       12,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy hàn, máy cắt, máy khoan, bánh đá cắt, que hàn, sơn 
chống rỉ sét, tắt kê gia cố sàn… 

 Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện… 

Thực hiện thao tác sau: hàn, cắt, uốn sắt, tạo hình, mài chà nhám, 
trang trí tạo hình hoàn thiện tác phẩm…( bao gồm phục vụ công 
tác giàn dựng và thu dọn…) 

 công         4,0  

  
Sơn màu trang trí theo thông số màu trên bảng vẽ 
thiết kế mỹ thuật 

Sơn màu nhủ đồng hoặc đỏ tạo hiệu ứng mỹ thuật…  bộ         1,0  

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: thiết kế, máy cắt, máy in, dao, kéo, hoá chất tạo đọ trơn và 
bám chuyên dụng… 

 Trọn bộ         1,0  

     
2,12  

Cụm hiện vật 1: "THÚNG TRE..."  
Cụm thúng lớn nhỏ khác nhau xắp đặt tạo hình theo bảng vẽ thiết 
kế các đường kính và chiều cao thấp khác nhau… 

 Cái         8,0  
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STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH DIỄN GIẢI & QUY CÁCH ĐVT SL 

  
Vật tư phụ chuyên dụng thực hiện công việc 
trên… 

Vật tư: máy cắt, bát cố định, dế, đôn trang trí trên cụm gốm, lu...  Trọn bộ         1,0  

  
Nghệ nhân, kỷ thuật, nhân công thực hiện lắp đặt 
tạo hình hoàn thiện…( bao gồm phục vụ công tác 
giàn dựng và thu dọn…) 

Thực hiện thao tác sau: Chấm chì, đấu dây, đi đèn, ráp nối, tạo 
hình đâu nguồn và lập trình hoàn thiện... 

 công         1,0  

     
3,00  

Trang trí xắp đặt hoa tươi   Ngang 11m x cao 3.4m x rộng 3.1m  
 hạng 
mục  

       1,0  

  Hoa tươi trang trí Trạng Nguyên  giỏ     180,0  
  Hoa tươi trang trí Cúc Đà Lạt  giỏ       60,0  

  Nghệ nhân thực hiện (1 ngày) 
Công tác xắp đặt, cắt tỉa, tạo hình theo bố cụ vào tiểu cảnh trong 
thời gian chuẩn bị thi công… 

 công         4,8  

  Nhân công trực chăm sóc (45 ngày) Công tác vệ sinh, chỉnh trang, tưới, thay hoa..thời gian 45 ngày  công       45,0  
  Nhân công tháo giỡ (1 ngày) Công tác tháo giỡ, vệ sinh, khuân vát, dọn dẹp…  công         4,8  
  Vận chuyển bằng xe chuyên dụng (1 ngày) Công tác vận chuyển hoa đến nơi thi công và tháo giỡ…  Chuyến         2,0  

  Chi phí xe bồn tưới nước (45 ngày) 
Công tác lấy nước đến vị trí tiểu cảnh (bao gồm máy bơm, dây 
dẫn…) thời gian 45 ngày 

 Chuyến       45,0  

  Chi phí dự trù thay hoa (20%) 
Chi phí dự trù thay hoa trong thời gian 45 ngày…bằng 20% chi 
phí xắp đặt hoa đã đưa vào tiểu cảnh… 

 hạng 
mục  

       1,0  
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B. TRANG TRÍ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 
THỦ DẦU MỘT CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2026   

STT HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH ĐVT SL 

 
 I  

 

HẠNG MỤC: ĐƯỜNG BẠCH ĐẰNG NỐI DÀI 
  

 
  

 

  PHẦN HỌA TIẾT TRANG TRÍ     
   1,00  Thép hộp 30x30x1,4mm làm khung chịu lực  tấn           0,1  
   2,00  Bát V4 dày 4mm gắn họa tiết   bộ         32,0  

 
   3,00  

 

Bulon M12x200mm lắp họa tiết  

 
 bộ  

 

       32,0  

   4,00  

Họa tiết thân cách điệu nghệ thuật KT: 
0,785x5,125m sử dụng thép hộp 20x20x1,4mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 

màu, led F5 làm nền họa tiết  bộ  

         4,0  

   5,00  

Họa tiết tia sáng cách điệu nghệ thuật KT: 
2,565x1,2m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm uốn 

tạo hình, viền led dây RGB 2 mặt  bộ  
         4,0  

   6,00  

Họa tiết hoa hướng dương A1 cách điệu nghệ 
thuật KT: 1x1m 1 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 
vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 

led F5 viền họa tiết  bộ  

         8,0  

   7,00  

Họa tiết cờ Đảng cách điệu nghệ thuật KT: 
0,55x0,55m 1 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng, màu đỏ cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 
3D; cắm led F5 viền họa tiết  bộ  

         4,0  

   8,00  

Họa tiết cờ Nước cách điệu nghệ thuật KT: 
0,55x0,55m 1 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng, màu đỏ cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 
3D; cắm led F5 viền họa tiết  bộ  

         4,0  

   9,00  

Họa tiết cành cây cách điệu nghệ thuật KT: 
1,784x0,635m; sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 

màu làm nền họa tiết  bộ  

         8,0  

 10,00  

Họa tiết hoa mai 1 cách điệu nghệ thuật KT: 
350x350mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 
led F5 viền họa tiết  bộ  

       24,0  

 11,00  

Họa tiết hoa mai 3 cách điệu nghệ thuật KT: 
450x450mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 
led F5 viền họa tiết  bộ  

       16,0  

 12,00  Cáp thép 6ly bọc nhựa neo họa tiết   m         24,0  
 13,00  Kẹp xiết cáp   bộ         16,0  
 14,00  Lắp dựng họa tiết trang trí tại công trình; H>3m  bộ           4,0  

  PHẦN ĐIỆN       
 15,00  Nguồn 12V-29A  bộ         28,0  
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 16,00  
Tủ nguồn mạ kẽm dập định hình 

880x150x100mm  1 tủ  
       12,0  

 17,00  Dây điện CVV 2x2,5mm2  m         24,0  
 18,00  MCB 1P-20A  cái           4,0  
 19,00  Tủ đựng timer 300x200x150mm  1 tủ           4,0  
 20,00  Timer điện tử  cái           4,0  
 21,00  Contractor 3P-18A  cái           4,0  

 II  
HẠNG MỤC: ĐƯỜNG YERSIN ĐOẠN 

KHÔNG CÓ DẢI PHÂN CÁCH   
  

  PHẦN HỌA TIẾT TRANG TRÍ     

   1,00  

Họa tiết sóng cách điệu nghệ thuật KT: 
4,15x1,025m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 

màu, led F5 làm nền họa tiết  bộ  

         8,0  

   2,00  

Họa tiết hoa hướng dương A2 cách điệu nghệ 
thuật KT: 1,5x1,5m 2 mặt hiển thị sử dụng Alu 

màu vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; 
cắm led F5 viền họa tiết  bộ  

         4,0  

   3,00  

Họa tiết hộp đèn Logo Phường KT: D=0,8m 2 
mặt hiển thị; sử dụng mica hút nổi dán decan cán 
màng bóng chống tia UV chống bay màu in hình 
họa tiết; led module 4 bóng âm hắt sáng; khung 

nhôm lắp đặt logo  bộ  

         4,0  

   4,00  

Họa tiết hoa dầu 1 cách điệu nghệ thuật KT: 
825x965mm sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 

uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 
màu làm nền họa tiết  bộ  

         8,0  

   5,00  

Họa tiết hoa dầu 2 cách điệu nghệ thuật KT: 
665x775mm sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 

uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 
màu làm nền họa tiết  bộ  

         8,0  

   6,00  

Họa tiết hoa hướng dương 1 cách điệu nghệ thuật 
KT: 600x600mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 
vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 

led F5 viền họa tiết  bộ  

         8,0  

   7,00  

Họa tiết hoa hướng dương 2 cách điệu nghệ thuật 
KT: 800x800mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 
vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 

led F5 viền họa tiết  bộ  

       16,0  

   8,00  Lắp dựng họa tiết trang trí tại công trình; H>3m  bộ           4,0  
  PHẦN ĐIỆN       

   9,00  Nguồn 12V-29A  bộ         32,0  

 10,00  
Tủ nguồn mạ kẽm dập định hình 

880x150x100mm  1 tủ  
       12,0  

 11,00  Dây điện CVV 2x6mm2  m         49,6  
  PHẦN KHUNG DẦM       

 12,00  Thép hộp 25x25x1,4mm làm khung dầm ngang  tấn           0,4  
 13,00  Mặt bích thép tấm dày 5mm  tấn           0,1  
 14,00  Bulon M16 L=50mm  bộ         96,0  
 15,00  Cáp thép 12ly bọc nhựa neo họa tiết   m       153,6  
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 16,00  Kẹp xiết cáp   bộ         48,0  
  PHẦN BỘ CHỮ ĐẦU ĐƯỜNG       

 17,00  Thép hộp 25x25x1,4mm làm khung chịu lực  tấn         0,03  

 18,00  

Bộ chữ "PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT MỪNG 
XUÂN BÍNH NGỌ 2026" KT: 11,685x0,3m 

chiều cao chữ 300mm; sử dụng mica cắt lazer, 
uốn nổi khối 3D, led dây âm hắt sáng bên trong 

bộ chữ   bộ  

         1,0  

 19,00  Nguồn 12V-29A  bộ           1,0  

 III  
HẠNG MỤC: ĐƯỜNG CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM   
  

  PHẦN HỌA TIẾT TRANG TRÍ     
   1,00  Bát V4 dày 4mm gắn họa tiết   bộ         80,0  
   2,00  Bulon M12x200mm lắp họa tiết   bộ         80,0  

   3,00  

Họa tiết hoa dầu cách điệu nghệ thuật KT: 
1,32x5,545m sử dụng thép hộp 20x20x1,4mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 

màu, led F5 làm nền họa tiết  bộ  

       20,0  

   4,00  

Họa tiết nhánh hoa cách điệu nghệ thuật KT: 
2,18x3,8m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm uốn 
tạo hình, viền led dây 2 mặt; đỉnh gắn quả cầu 

mical D60mm  bộ  

       20,0  

   5,00  

Họa tiết dải lụa 1 cách điệu nghệ thuật KT: 
3,73x0,57m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm uốn 
tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn màu, 

led F5 làm nền họa tiết  bộ  

       20,0  

   6,00  

Họa tiết dải lụa 2 cách điệu nghệ thuật KT: 
5,195x0,825m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; lưới nhựa sơn 

màu, led F5 làm nền họa tiết  bộ  

       20,0  

   7,00  

Họa tiết tia sáng cách điệu nghệ thuật KT: 
1,75x1,665m sử dụng thép hộp 14x14x1,1mm 
uốn tạo hình, viền led dây 2 mặt; đỉnh gắn quả 

cầu mical D60mm  bộ  

       10,0  

   8,00  

Họa tiết hộp đèn Logo Phường KT: D=0,8m 2 
mặt hiển thị; sử dụng mica hút nổi dán decan cán 
màng bóng chống tia UV chống bay màu in hình 
họa tiết; led module 4 bóng âm hắt sáng; khung 

nhôm lắp đặt logo  bộ  

       10,0  

   9,00  

Họa tiết hoa mai 2 cách điệu nghệ thuật KT: 
400x400mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 
led F5 viền họa tiết  bộ  

       40,0  

 10,00  

Họa tiết hoa mai 4 cách điệu nghệ thuật KT: 
500x500mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 
led F5 viền họa tiết  bộ  

       20,0  

 11,00  

Họa tiết hoa mai 5 cách điệu nghệ thuật KT: 
600x600mm 2 mặt hiển thị sử dụng Alu màu 

vàng cắt CNC lỗ led; form uốn nổi khối 3D; cắm 
led F5 viền họa tiết  bộ  

       40,0  
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 12,00  Lắp dựng họa tiết trang trí tại công trình; H>3m  bộ         30,0  
  PHẦN ĐIỆN       

 13,00  Nguồn 12V-29A  bộ       100,0  

 14,00  
Tủ nguồn mạ kẽm dập định hình 

880x150x100mm  1 tủ  
       40,0  

 15,00  Dây điện CVV 2x6mm2  m       146,0  
  PHẦN KHUNG DẦM       

 16,00  Thép hộp 25x25x1,4mm làm khung dầm ngang  tấn           1,0  
 17,00  Mặt bích thép tấm dày 5mm  tấn         0,13  
 18,00  Bulon M16 L=50mm  bộ       240,0  
 19,00  Cáp thép 12ly bọc nhựa neo họa tiết   m       423,0  
 20,00  Kẹp xiết cáp   bộ       120,0  

  PHẦN BỘ CHỮ ĐẦU ĐƯỜNG       
 21,00  Thép hộp 25x25x1,4mm làm khung chịu lực  tấn           0,1  

 22,00  

Bộ chữ "PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT MỪNG 
XUÂN BÍNH NGỌ 2026" KT: 11,85x0,32m 

chiều cao chữ 320mm; sử dụng mica cắt lazer, 
uốn nổi khối 3D, led dây âm hắt sáng bên trong 

bộ chữ   bộ  

         2,0  

 23,00  Nguồn 12V-29A  bộ           2,0  

• Ghi chú: Kèm theo hồ sơ dự thầu phải có các nội dung:  

- Nhà thầu cung cấp dịch vụ phải có năng lực, kinh nghiệm, có máy móc thiết 
bị, nhân sự đáp ứng yêu cầu để thực hiện dịch vụ. 

 - Việc cung cấp dịch vụ cần đảm bảo chất lượng, tiến độ, các tiêu chuẩn kỹ 
thuật theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Quá trình thực hiện dịch vụ phải trang bị đầy đủ phương tiện, bảo hộ, đảm 
bảo an toàn lao động. 

- Nếu quá trình thực hiện dịch vụ dẫn đến xảy ra hư hỏng cơ sở vật chất, cơ 
sở hạ tầng chung hoặc tài sản của Người dân và Nhà nước nhà thầu cung cấp dịch 
vụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục. 

- Có bản vẽ thiết kế, phối cảnh màu từng hạng mục dự kiến thi công. 
- Có hình chụp khảo sát vị trí dự kiến thi công 
- Có bản vẽ kỹ thuật chi tiết, mô tả thông số kỹ thuật, chất liệu, vật liệu, 

kích thước đầy đủ. 
4. Giải pháp và phương pháp luận: 
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  
- Giải pháp và phương pháp luận; 
- Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm 
Quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản 

phẩm để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng: Theo các quy định hiện 
hành. 


